
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 HĐTN1 - Oanh NT_AN - H Blon KHTN_Lý - Thái KHTN_Sinh - Y Nếp Văn - P.Hiếu Toán - Lư Toán - Lư GDTC - Hùng

2 HĐTN2 - Oanh CNghệ - Oanh GDTC - Hùng LSĐ_Địa - Oanh Văn - P.Hiếu Toán - Lư LSĐ_Sử - Yến LSĐ_Sử - Yến

3 GDCD - H Nuăn T.Anh - Dung T.Anh - Dung Văn - P.Hiếu KHTN_Lý - Thái GDĐP - H Thanh Văn - P.Hiếu T.Anh - Dung

4 Toán - Lư KHTN_Hóa - Y Nếp Tin - Thương NT_MT - H Tuyết HĐTN3 - Oanh

1 HĐTN1 - Bảo Ngân LSĐ_Địa - Oanh LSĐ_Sử - Yến CNghệ - Oanh Văn - Hoan KHTN_Lý - Thái KHTN_Hóa - Y Nếp Toán - Bảo Ngân

2 HĐTN2 - Bảo Ngân KHTN_Lý - Thái GDCD - H Nuăn KHTN_Sinh - Y Nếp Văn - Hoan GDĐP - P.Hiếu GDTC - Hùng Toán - Bảo Ngân

3 Toán - Bảo Ngân NT_AN - H Blon GDTC - Hùng NT_MT - H Tuyết Tin - Thương T.Anh - Y Nghin Văn - Hoan LSĐ_Sử - Yến

4 Văn - Hoan T.Anh - Y Nghin Toán - Bảo Ngân T.Anh - Y Nghin HĐTN3 - Bảo Ngân

1 HĐTN1 - Thái Toán - Lư T.Anh - Y Nghin GDCD - H Nuăn Toán - Lư T.Anh - Y Nghin LSĐ_Sử - Yến LSĐ_Địa - Oanh

2 HĐTN2 - Thái NT_AN - H Blon Toán - Lư NT_MT - H Tuyết Toán - Lư KHTN_Sinh - Y Nếp Văn - Hoan KHTN_Lý - Thái

3 T.Anh - Y Nghin KHTN_Lý - Thái CNghệ - Oanh Tin - Thương Văn - Hoan KHTN_Hóa - Y Nếp GDTC - Hùng GDTC - Hùng

4 LSĐ_Sử - Yến Văn - Hoan Văn - Hoan GDĐP - P.Hiếu HĐTN3 - Thái

1 HĐTN1 - Triều Toán - Tiến GDCD - H Nuăn Văn - Triều KHTN_Hóa - Y Nếp Toán - Tiến CNghệ - Oanh KHTN_Lý - Thái

2 HĐTN2 - Triều Toán - Tiến Toán - Tiến T.Anh - Y Nghin NT_AN - H Blon Tin - Thương LSĐ_Địa - Oanh Văn - Triều

3 LSĐ_Sử - Yến GDĐP - Tiến KHTN_Sinh - Y Nếp GDTC - Hùng T.Anh - Y Nghin KHTN_Lý - Thái T.Anh - Y Nghin Văn - Triều

4 GDTC - Hùng LSĐ_Sử - Yến NT_MT - H Tuyết Văn - Triều HĐTN3 - Triều

1 HĐTN1 - H.Tân Toán - H.Tân GDTC - Hùng Tin - Thương NT_AN - H Blon Toán - H.Tân NT_MT - H Tuyết LSĐ_Sử - Yến

2 HĐTN2 - H.Tân Toán - H.Tân T.Anh - Y Nghin LSĐ_Sử - Yến T.Anh - Y Nghin KHTN_Lý - Vinh KHTN_Sinh - Y Nếp Toán - H.Tân

3 Văn - P.Hiếu CNghệ - Oanh Văn - P.Hiếu LSĐ_Địa - Oanh KHTN_Hóa - Y Nếp Văn - P.Hiếu KHTN_Lý - Vinh GDCD - H Nuăn

4 T.Anh - Y Nghin Văn - P.Hiếu GDĐP - P.Hiếu GDTC - Hùng HĐTN3 - H.Tân

1 HĐTN1 - H Mler LSĐ_Sử - Y Thuyên NT_MT - H Tuyết LSĐ_Sử - Y Thuyên Toán - H Thanh KHTN_Sinh - Y Nếp T.Anh - Y Nghin GDCD - H Nuăn

2 HĐTN2 - H Mler KHTN_Hóa - Sâm Toán - H Thanh GDTC - Kỳ GDĐP - Lương Tân T.Anh - Y Nghin GDTC - Kỳ CNghệ - Hùng

3 KHTN_Sinh - Y Nếp Văn - Hiến Toán - H Thanh T.Anh - Y Nghin Văn - Hiến NT_AN - H Mak KHTN_Lý - H Bring LSĐ_Địa - H Mler

4 Toán - H Thanh Văn - Hiến Văn - Hiến Tin - Thương HĐTN3 - H Mler

1 HĐTN1 - H Nuăn Văn - Hiến KHTN_Sinh - Y Nếp T.Anh - Y Nghin T.Anh - Y Nghin NT_AN - H Mak Toán - H Thanh LSĐ_Sử - Y Thuyên

2 HĐTN2 - H Nuăn Văn - Hiến KHTN_Hóa - Sâm KHTN_Lý - H Bring KHTN_Sinh - Y Nếp NT_MT - H Tuyết T.Anh - Y Nghin GDCD - H Nuăn

3 Toán - H Thanh LSĐ_Địa - H Mler GDĐP - Lương Tân LSĐ_Sử - Y Thuyên Toán - H Thanh Văn - Hiến Văn - Hiến Tin - Quang Tân

4 GDTC - Kỳ CNghệ - Hùng Toán - H Thanh GDTC - Kỳ HĐTN3 - H Nuăn
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1 HĐTN1 - Y Thuyên KHTN_Hóa - Sâm CNghệ - Hải T.Anh - Ngọc NT_MT - H Tuyết Văn - P.Hiếu Văn - P.Hiếu NT_AN - H Mak

2 HĐTN2 - Y Thuyên LSĐ_Sử - Y Thuyên Văn - P.Hiếu LSĐ_Sử - Y Thuyên GDTC - Kỳ Toán - Bảo Ngân Văn - P.Hiếu T.Anh - Ngọc

3 T.Anh - Ngọc Toán - Bảo Ngân GDTC - Kỳ GDCD - H Nuăn LSĐ_Địa - H Mler Toán - Bảo Ngân KHTN_Sinh - Y Nếp Toán - Bảo Ngân

4 KHTN_Sinh - Y Nếp Tin - Thương GDĐP - Y Nếp KHTN_Lý - H Bring HĐTN3 - Y Thuyên

1 HĐTN1 - H Bring Toán - Bảo Ngân LSĐ_Sử - Y Thuyên Văn - P.Hiếu Toán - Bảo Ngân LSĐ_Địa - H Mler T.Anh - Ngọc T.Anh - Ngọc

2 HĐTN2 - H Bring Toán - Bảo Ngân Tin - Quang Tân Văn - P.Hiếu Toán - Bảo Ngân NT_AN - H Mak GDCD - H Nuăn KHTN_Lý - H Bring

3 NT_MT - H Tuyết LSĐ_Sử - Y Thuyên T.Anh - Ngọc KHTN_Sinh - Y Nếp Văn - P.Hiếu GDĐP - Hoan GDTC - Kỳ CNghệ - Hải

4 Văn - P.Hiếu GDTC - Kỳ KHTN_Hóa - Sâm KHTN_Sinh - Y Nếp HĐTN3 - H Bring

1 HĐTN1 - Dung T.Anh - Dung Văn - Triều NT_MT - H Tuyết Toán - H.Tân Tin - Thương Toán - H.Tân Toán - H.Tân

2 HĐTN2 - Dung Văn - Triều Văn - Triều KHTN_Sinh - Sâm Toán - H.Tân NT_AN - H Blon LSĐ_Địa - V.Tân T.Anh - Dung

3 KHTN_Sinh - Sâm KHTN_Lý - H Bring GDCD - Yến GDTC - Kỳ GDTC - Kỳ GDĐP - H Mler Văn - Triều LSĐ_Địa - V.Tân

4 KHTN_Hóa - Sâm T.Anh - Dung LSĐ_Sử - Y Thuyên CNghệ - Vinh HĐTN3 - Dung

1 HĐTN1 - H HaNi T.Anh - H HaNi Toán - Tiến NT_AN - H Blon LSĐ_Sử - Y Thuyên T.Anh - H HaNi LSĐ_Địa - V.Tân Văn - Triều

2 HĐTN2 - H HaNi KHTN_Sinh - Y Wol GDCD - Yến Văn - Triều CNghệ - Vinh GDĐP - H Mler Toán - Tiến T.Anh - H HaNi

3 LSĐ_Địa - V.Tân Văn - Triều KHTN_Hóa - Sâm Văn - Triều Toán - Tiến NT_MT - H Tuyết Tin - Thương KHTN_Lý - H Bring

4 GDTC - Hải GDTC - Hải Toán - Tiến KHTN_Sinh - Y Wol HĐTN3 - H HaNi

1 HĐTN1 - Y Wol KHTN_Sinh - Y Wol Tin - Thương GDĐP - H Mler Văn - Hiến CNghệ - Vinh LSĐ_Địa - Hưng T.Anh - H HaNi

2 HĐTN2 - Y Wol KHTN_Lý - H Bring GDTC - Kỳ NT_AN - H Blon Văn - Hiến Toán - Tiến NT_MT - H Tuyết LSĐ_Sử - Y Thuyên

3 Văn - Hiến T.Anh - H HaNi Toán - Tiến LSĐ_Địa - Hưng T.Anh - H HaNi Toán - Tiến KHTN_Hóa - Sâm KHTN_Sinh - Y Wol

4 Văn - Hiến GDCD - Oanh GDTC - Kỳ Toán - Tiến HĐTN3 - Y Wol

1 HĐTN1 - Hải GDĐP - H Mler T.Anh - Dung KHTN_Sinh - Y Wol Toán - Tiến Văn - Hiến Toán - Tiến GDTC - Hải

2 HĐTN2 - Hải GDTC - Hải LSĐ_Sử - Y Thuyên LSĐ_Địa - Hưng Toán - Tiến Văn - Hiến KHTN_Hóa - Sâm KHTN_Sinh - Y Wol

3 T.Anh - Dung LSĐ_Địa - Hưng Văn - Hiến KHTN_Lý - H Bring CNghệ - Vinh Tin - Thương T.Anh - Dung GDCD - Oanh

4 NT_MT - H Tuyết Toán - Tiến NT_AN - H Blon Văn - Hiến HĐTN3 - Hải

1 HĐTN1 - Kỳ CNghệ - H Bring LSĐ_Địa - Hưng KHTN_Lý - H Bring GDTC - Kỳ GDĐP - H Tuyết KHTN_Hóa - Sâm T.Anh - Dung

2 HĐTN2 - H Blon T.Anh - Dung Văn - Dịu KHTN_Sinh - Y Wol LSĐ_Sử - Y Thuyên Toán - H.Tân Toán - H.Tân GDCD - Oanh

3 GDTC - Kỳ KHTN_Sinh - Y Wol Tin - Thương NT_AN - H Blon Văn - Dịu Toán - H.Tân LSĐ_Địa - Hưng Toán - H.Tân

4 Văn - Dịu NT_MT - H Tuyết Văn - Dịu T.Anh - Dung HĐTN3 - H Blon
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1 HĐTN1 - Hưng T.Anh - Ngọc Toán - Lư LSĐ_Địa - Hưng Tin - Thương NT_AN - H Blon Văn - Hoan KHTN_Sinh - Y Wol

2 HĐTN2 - Hưng Toán - Lư Văn - Hoan GDCD - H Nuăn NT_MT - H Tuyết KHTN_Lý - Thái T.Anh - Ngọc GDTC - Hải

3 Văn - Hoan Toán - Lư Văn - Hoan LSĐ_Sử - Yến KHTN_Hóa - Sâm Toán - Lư GDTC - Hải LSĐ_Địa - Hưng

4 CNghệ - Tiến T.Anh - Ngọc GDĐP - H Mler KHTN_Hóa - Sâm HĐTN3 - Hưng

5 CNghệ - Tiến

1 HĐTN1 - Ngọc LSĐ_Địa - Hưng Văn - Hoan CNghệ - Quang Tân KHTN_Lý - Thái Văn - Hoan GDCD - H Nuăn GDĐP - H Mler

2 HĐTN2 - Ngọc T.Anh - Ngọc LSĐ_Địa - Hưng Tin - Thương KHTN_Hóa - Sâm Văn - Hoan Toán - Lư CNghệ - Quang Tân

3 Toán - Lư GDTC - Hải GDTC - Hải T.Anh - Ngọc Toán - Lư NT_AN - H Blon NT_MT - H Tuyết T.Anh - Ngọc

4 KHTN_Sinh - Y Wol KHTN_Hóa - Sâm Toán - Lư LSĐ_Sử - Yến HĐTN3 - Ngọc

5 Văn - Hoan

1 HĐTN1 - V.Tân CNghệ - V.Tân Toán - H Thanh KHTN_Hóa - Sâm GDĐP - H Mler Toán - H Thanh GDTC - Hùng NT_AN - H Blon

2 HĐTN2 - V.Tân Văn - Dịu KHTN_Lý - Thái GDTC - Hùng Tin - Thương Toán - H Thanh T.Anh - H HaNi Văn - Dịu

3 T.Anh - H HaNi KHTN_Hóa - Sâm CNghệ - V.Tân KHTN_Sinh - Y Wol NT_MT - H Tuyết Văn - Dịu LSĐ_Sử - Yến Văn - Dịu

4 LSĐ_Địa - V.Tân LSĐ_Địa - V.Tân T.Anh - H HaNi Toán - H Thanh HĐTN3 - V.Tân

5 GDCD - H Nuăn

1 HĐTN1 - Dịu Văn - Dịu Văn - Dịu LSĐ_Sử - Yến KHTN_Hóa - Sâm Văn - Dịu T.Anh - H HaNi LSĐ_Địa - V.Tân

2 HĐTN2 - Dịu CNghệ - V.Tân Tin - Thương GDĐP - H Mler Toán - H Thanh Văn - Dịu Toán - H Thanh CNghệ - V.Tân

3 GDTC - Hải LSĐ_Địa - V.Tân NT_MT - H Tuyết KHTN_Hóa - Sâm NT_AN - H Blon T.Anh - H HaNi Toán - H Thanh T.Anh - H HaNi

4 GDCD - H Nuăn Toán - H Thanh KHTN_Lý - Thái GDTC - Hải HĐTN3 - Dịu

5 KHTN_Sinh - Y Wol

15 9A1
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17 9A3
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DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG Ea Tul, ngày 16 tháng 01 năm 2026

Người lập

Lương Thị Tân Nguyễn Quang Tân
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